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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của Nghị định quy định về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Theo Kế hoạch thực hiện Luật PCTN năm 2018 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra Chính phủ tiến hành đánh giá tác động của dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
1. Đánh giá chung:

Việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai, xác minh về tài sản đã được thực hiện nhiều năm theo Luật PCTN năm 2005. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Nghị định quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết về nội dung này qua từng thời kỳ như Nghị định 37/2007/NĐ-CP, Nghị định 68/2011/NĐ-CP và hiện nay đang thực hiện là Nghị định 78/2013/NĐ-CP.

Nhiều quy định trong dự thảo Nghị định về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục kế thừa, thực hiện các quy định hiện hành còn phù hợp nên không phải là vấn đề mới. Đây cũng là công việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện thường xuyên và không làm phát sinh tổ chức, biên chế.
Tuy vậy, cũng có một số nội dung quy định mới có tác động đến tổ chức bộ máy, đòi hỏi có thêm điều kiện nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Nghị định và một số tác động khác sẽ được đánh giá cụ thể sau đây.
2. Về các biện pháp thi hành trong dự thảo Nghị định 

2.1. Việc nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập:

a) Xác định vấn đề

Khoản 1 Điều 30 Luật PCTN quy định: “Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước”.

Hiện nay trong hệ thống pháp luật không có quy định về cán bộ tương đương Giám đốc Sở làm việc tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và nhất là tại doanh nghiệp nhà nước. 

b) Mục tiêu cần đạt được

Làm rõ các đối tượng nào đang công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và nhất là tại doanh nghiệp của nhà nước sẽ nộp bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ

c) Phương án đề xuất lựa chọn

Dự thảo Nghị định đã quy định theo hướng xác định rõ các chức danh phải nộp bản kê khai về Thanh tra Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức nêu trên (chịu sự kiểm soát của Thanh tra Chính phủ) và sử dụng tiêu chí về phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên để xác định các chức danh khác tương đương Giám đốc sở.

d) Đánh giá tác động của phương án

Đây chỉ là biện pháp để phân định rõ ràng phạm vi quản lý của các cơ quan kiểm soát tài sản, thuận tiện cho quá trình thực hiện, không làm phát sinh tổ chức, biên chế, tài chính.

2.2. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập;

a) Xác định vấn đề

Luật PCTN năm 2018 quy định: “Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được xây dựng và quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ”;  Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm: “Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi quản lý của mình”. 

Để hình thành được Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thì các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập trong cả nước (108 cơ quan) phải kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập do cơ quan đó xây dựng vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia do Thanh tra Chính phủ xây dựng. Luật PCTN năm 2018 chưa có quy định về việc kết nối này mà chỉ giao Thanh tra Chính phủ “Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. Do đó, Thanh tra Chính phủ sẽ rất khó khăn nếu phải hướng dẫn việc kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các cơ quan Tư pháp vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Do đó rất cần phải đưa biện pháp thi hành quy định này vào Nghị định của Chính phủ mới có thể thực hiện được.

b) Mục tiêu cần đạt được

Quy định thống nhất việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để bảo đảm đồng bộ trong việc kết nối theo đúng quy định của Luật PCTN
c) Phương án đề xuất lựa chọn

Dự thảo Nghị định quy định  Cơ sở dữ liệu quốc gia về Kiểm soát tài sản, thu nhập được xây dựng và quản lý tại đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về Kiểm soát tài sản, thu nhập thuộc Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, kết nối với cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập được xây dựng tại các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ quy định trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về Kiểm soát tài sản, thu nhập và Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Kiểm soát tài sản, thu nhập, đề xuất cụ thể phương án đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu trong phạm vi toàn quốc đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung và bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu.

d) Đánh giá tác động của phương án

Cần phải thành lập thêm đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ để chuyên trách quản lý cơ sở dữ liệu và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ. Số lượng biên chế tăng thêm cũng không đáng kể đối với 01 đơn vị cấp phòng.

Đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập sẽ đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính. Thủ tướng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng Đề án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2.3. Việc kiểm soát tài sản, thu nhập đối với các đối tượng chịu sự kiểm soát tài sản, thu nhập của nhiều cơ quan khác nhau:

a) Xác định vấn đề

Theo quy định tại Điều 30 của Luật PCTN thì người có nghĩa vụ kê khai tài sản nếu công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức của Đảng thì chịu sự kiểm soát về tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. Nếu công tác tại cơ quan nhà nước thì chịu sự kiểm soát của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thuộc Nhà nước. Nếu công tác tại tổ chức chính trị - xã hội thì chịu sự kiểm soát của cơ quan Trung ương của tổ chức đó.

Trong thực tế, có những cán bộ vừa công tác tại tổ chức của Đảng vừa công tác tại cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị - xã hội. Do đó, theo quy định của Luật PCTN năm 2018 thì cán bộ thuộc diện này sẽ:

(i) Phải kê khai và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập ở nhiều nơi;

(ii) Chịu sự kiểm soát về tài sản, thu nhập của nhiều cơ quan và có thể có sự trùng lặp, chồng chéo trong việc theo dõi, giám sát, kiểm tra, xác minh.

b) Mục tiêu cần đạt được

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của các đối tượng này thuận lợi, chặt chẽ, tránh phiền hà, chồng chéo, bỏ trống.

c) Phương án đề xuất lựa chọn

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tại Khoản 8 Điều 30 của Luật phòng, chống tham nhũng xây dựng quy chế phối hợp trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập đối với các đối tượng chịu sự kiểm soát tài sản, thu nhập của nhiều cơ quan khác nhau.
d) Đánh giá tác động của phương án

Đây chỉ là biện pháp để phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ về kiểm soát tài sản, thu nhập, thuận tiện cho quá trình thực hiện, không làm phát sinh tổ chức, biên chế, tài chính.

3. Về tổ chức, biên chế, tài chính bảo đảm thi hành Nghị định

Nhiệm vụ về kiểm soát tài sản, thu nhập được giao cho các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại Điều 30 Luật PCTN, không thành lập cơ quan mới mà do các cơ quan trong bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện, trên nền tảng công tác kê khai tài sản đã thực hiện nhiều năm qua. Về cơ bản không phát sinh về tổ chức, biên chế. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức và cơ sở vật chất hiện có để thực hiện nhiệm vụ do đó về nguồn nhân lực, tài chính để tổ chức triển khai thi hành Nghị định sẽ không gặp khó khăn, vướng mắc.

Riêng đối với việc quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được giao cho Thanh tra Chính phủ đòi hỏi phải có đầu mối quản lý. Thanh tra Chính phủ có đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng là Cục Chống tham nhũng đã được đổi tên là Cục Phòng, Chống tham nhũng theo Nghị định 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp để giúp Thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng này. Tuy nhiên cần phải thành lập thêm đơn vị cấp phòng trực thuộc Cục để chuyên trách quản lý cơ sở dữ liệu và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ. Số lượng biên chế tăng thêm cũng không đáng kể đối với 01 đơn vị cấp phòng.
Đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập sẽ đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính. Thủ tướng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng Đề án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

4. Về thủ tục hành chính và tác động về giới

- Nghị định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị với đối tượng chịu sự kiểm soát hoàn toàn thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nên không phát sinh các thủ tục hành chính giải quyết công việc, yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Dự thảo Nghị định có quy định liên quan đến giới tại Điều 18 về tiêu chí lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được xác minh ngẫu nhiên theo kế hoạch hàng năm, trong đó quy định không đưa vào kế hoạch xác minh ngẫu nhiên hàng năm đối với Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác. Quy định này không thuộc trường hợp gây bất bình đẳng về giới và tương tự như quy định hiện hành tại Khoản 4 Điều 38 Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Nhìn chung, dự thảo Nghị định cơ bản không có tác động lớn về tổ chức, biên chế, kinh phí trong quá trình tổ chức thực hiện và không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp./. 
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